DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG

	Tiêu chí
	Số TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát
	Nơi ban hành hoặc nhóm,  cá nhân thực hiện
	Ghi chú (đường dẫn nếu có)

	Tiêu chí 1.1
	1
	[H1-1.1-01]
	Phương hương, chiến lược phát triển nhà trường
	Tháng 10 năm 2018
	Hiệu trưởng
	

	
	2
	[H1-1.1-02]
	Kế hoạch nhiệm vụ năm học hàng năm của nhà trường
	Từ năm 2015-2019
	[bookmark: _GoBack]Hiệu trưởng
	

	Tiêu chí 1.2
	1
	[H1-1.2-01]
	Hồ sơ Hội đồng trường; HĐTĐ; GVG;SKKN
	Năm 2015-2020
	Hiệu trưởng
	

	Tiêu chí 1.3
	1
	[H1-1.3-01]
	Quyết định thành lập Công đoàn
	Số 98/QĐ-CĐGD, ngày 21/8/2014
	Công đoàn Ngành giáo dục thị xã Buôn Hồ
	

	
	2
	[H1-1.3-02]
	Hồ sơ Công đoàn
	Năm 2015- 2019
	 Chủ tịch Công đoàn trường
	

	
	3
	[H1-1.3-03]
	Quyết định và Giấy chứng nhận Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Năm 2015-2019
	Đảng ủy Phường Thiện An
	

	Tiêu chí 1.4
	1
	[H1-1.4-01]
	Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng
	Số 166 và 167/QĐ-PGDĐT,ngày15/7/2014 Phòng GDĐT thị xã Buôn Hồ
	UBND TX Buôn Hồ
	

	
	2
	[H1-1.4-02]
	Quyết định thành lập tổ chuyên môn, tổ văn phòng
	Năm 2015-2019
	Hiệu trưởng
	

	
	3
	[H1-1.4-03]
	Kế hoạch hoạt động của Tổ chuyên môn và tổ văn phòng
	Năm 2015-2019
	Đ/c Ngà; Lân; Huyền
	

	
	4
	[H1-1.4-04]
	Hồ sơ tổ chức nâng cao chuyên môn cho giáo viên
	Năm 2017-2019
	Phó hiệu trưởng
	

	
	5
	[H1-1.4-05]
	Báo cáo giáo dục MN cuối năm học
	Từ năm 2015-2019
	Hiệu trưởng
	

	Tiêu chí 1.5
	1
	[H1-1.5-01]
	Sổ theo dõi trẻ các lớp hàng năm
	Năm 2015-2019
	Phó Hiệu trưởng
	

	
	2
	[H1-1.5-02]
	Báo cáo thống kê Giáo dục Mn hàng năm
	Năm 2015-2019
	 Phó hiệu trưởng
	

	Tiêu chí 1.6
	1
	[H1-1.6-01]
	Sổ theo dõi công văn đi đến
	Năm 2015 - 2019
	Văn thư
	

	
	2
	[H1-1.6-02]
	Báo cáo công tác tài chính, tài sản
	Năm 2015-2019
	Kế toán
	

	
	3
	[H1-1.6-03]
	Quy chế chi tiêu nội bộ
	Năm 2015-2020
	Kế toán
	

	
	4
	[H1-1.6-04]
	Quyết định giao dự toán hàng năm
	Năm 2015 - 2019
	UBND Thị xã Buôn Hồ
	

	Tiêu chí 1.7
	1
	[H1-1.7-01]
	Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên
	Năm 2017-2019
	Hiệu trưởng
	

	
	2
	[H1-1.7-02]
	Quyết định phân công nhiệm vụ cán bộ giáo viên, nhân viên
	Năm 2017-2019
	Hiệu trưởng
	

	
	3
	[H1-1.7-03]
	Sổ theo dõi bảng lương của CBGV,NV
	Năm 2015-2019
	Kế toán
	

	Tiêu chí 1.8
	1
	[H1-1.8-01]
	Kế hoạch triển khai chương trình giáo dục mầm non
	2015-2019
	 Phó hiêu trưởng
	

	
	2
	[H1-1.8-02]
	Sổ Nghị quyết chuyên môn
	Năm 2015 - 2020
	Phó hiệu trưởng
	

	Tiêu chí 1.9
	1
	[H1-1.9-01]
	Sổ Nghị quyết Hội đồng sư phạm nhà trường
	2015-2020
	Hiệu trưởng
	

	
	2
	[H1-1.9-02]
	Hồ sơ thực hiện quy chế dân chủ
	Năm 2015-2020
	Hiệu trưởng
	

	
	3
	[H1-1.9-03]
	Quan sát thực tế Bảng niêm yết thủ tục hành chính tại văn phòng trường
	quan sát thời điểm hiện tại
	Trường Mn Hoa Hướng Dương
	

	Tiêu chí 1.10
	1
	[H1-1.10-01]
	Phương án phòng cháy chữa cháy
	năm 2016 và năm 2020
	Hiệu trưởng
	

	
	2
	[H1-1.10-02]
	Hồ sơ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học
	2015-2020
	Hiệu trưởng
	

	
	3
	[H1-1.10-03]
	Hồ sơ quản lý bán trú
	Năm 2015-2020
	Phó hiệu trưởng
	

	
	4
	[H1-1.10-04]
	Quan sát thực tế hộp thư góp ý tại hiên văn phòng nhà trường và số điện thoại tại cổng trường
	
	
	

	Tiêu chí 2.1
	1
	[H2-2.1-01]
	Hồ sơ quản lý nhân sự nhà trường
	Năm 2015-2020
	Hiệu trưởng
	

	
	2
	[H2-2.1-02]
	Kết quả đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
	Năm 2015-2019
	Trưởng Phòng GD thị xã và Hiệu trưởng trường MN Hoa Hướng Dương
	

	Tiêu chí 2.2
	1
	[H2-2.2-01]
	Kết quả đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên hàng năm
	Năm 2015-2020
	Hiệu trưởng
	

	
	2
	[H2-2.2-02]
	Kết quả đánh giá viên chức hàng năm
	Năm 2015-2019
	Hiệu trưởng
	

	Tiêu chí 3.1
	1
	[H3-3.1-01]
	Hồ sơ thiết kế xây dựng nhà trường và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Năm 2015-2019
	Ban quản lý dự án thị xã Buôn Hồ
	

	
	2
	[H3-3.1-02]
	Quan sát tổng thể khuôn viên nhà trường
	Thời điểm hiện tại
	
	

	
	3
	[H3-3.1-03]
	Danh mục đồ chơi ngoài trời
	Thời điểm hiện tại
	
	

	Tiêu chí 3.2
	1
	[H3-3.2-01]
	Quan sát lớp học
	Thời điểm hiện tại
	
	

	Tiêu chí 3.3
	1
	[H3-3.3-01]
	Quan sát nhà để xe của CBGV,NV
	Thời điểm hiện tại
	
	

	Tiêu chí 3.4
	1
	[H3-3.4-01]
	Quan sát bếp ăn nhà trường
	Thời điểm hiện tại
	
	

	Tiêu chí 3.5
	1
	[H3-3.5-01]
	Sổ theo dõi đồ dùng đồ chơi theo TT 02 của giáo viên
	Năm 2015-2020
	Giáo viên
	

	
	2
	[H3-3.5-02]
	Sổ theo dõi đồ dùng đồ chơi tự tạo của giáo viên
	Năm 2015-2020
	Giáo viên
	

	
	3
	[H3-3.5-03]
	Kế hoạch sửa chữa mua sắm thiết bị, đồ dùng, đồ chơi
	Năm 2015-20120
	Hiệu trưởng
	

	
	4
	[H3-3.5-04]
	Quan sát hệ thống intonet nhà trường
	Thời điểm hiện tại
	
	

	Tiêu chí 3.6
	1
	[H3-3.6-01]
	Hợp đồng cung cấp nước
	Năm 2014
	Trường MN Hoa Hướng Dương
	

	
	2
	[H3-3.6-02]
	Hợp đồng thu gom rác thải
	Năm 2015
	 Công ty vệ sinh môi trường
	

	Tiêu chí 4.1
	1
	[H4-4.1-01]
	Sổ Nghị quyết Hội cha mẹ học sinh
	Năm 2015-2020
	Ban đại diện CMHS
	

	
	2
	[H4-4.1-02]
	Hồ sơ hoạt động của BĐDCMHS
	Năm 2015-2020
	Ban đại diện cha mẹ học sinh
	

	
	3
	[H4-4.1-03]
	Quan sát hình ảnh trên cổng thông tin điện tử nhà trường
	Thời điểm hiện tại
	
	

	Tiêu chí 4.2
	1
	[H4-4.2-01]
	Quy chế phối hợp của nhà trường với các tổ chức đoàn thể xã hội
	năm 2015-2020
	Hiệu trưởng
	

	
	2
	[H4-4.2-02]
	Hồ sơ công tác xã hội hóa giáo dục
	Năm 2015-2018
	 Kế toán
	

	
	3
	[H4-4.2-03]
	Thông báo về việc ghi nhận cơ quan đơn vị văn hóa
	Từ năm 2015-2019
	
	

	Tiêu chí 5.1
	1
	[H5-5.1-01]
	Biên bản kiểm tra đánh giá công tác chuyên môn
	Năm 2015-2016 đến năm học 2019-2020
	Phó hiệu trưởng
	

	
	2
	[H5-5.1-02]
	Quan sát kế hoạch giáo dục của giáo viên
	Thời điểm hiện tại
	
	

	
	3
	[H5-5.1-03]
	Quan sát giờ dạy của giáo viên
	Thời điểm hiện tại
	
	

	Tiêu chí 5.2
	1
	[H5-5.2-01]
	Quan sát môi trường trong và ngoài lớp học
	Thời điểm hiện tại
	
	

	Tiêu chí 5.3
	1
	[H5-5.3-01]
	Kế hoạch phối hợp với trạm y tế phường Thiện An
	năm 2015-2020
	Phó hiệu trưởng
	

	
	2
	[H5-5.3-02]
	Sổ theo dõi tổng hợp sức khỏe và cân đo biểu đồ của trẻ
	năm 2015-2020
	phó hiệu trưởng
	

	
	3
	[H5-5.3-03]
	Kế hoạch phòng chống suy dinh dưỡng và béo phì
	năm 2015-2019
	Phó hiệu trưởng
	

	
	4
	[H5-5.3-04]
	Sổ theo dõi két quả dưỡng chất
	năm 2015-2019
	Phó hiệu trưởng
	

	Tiêu chí 5.4
	1
	[H5-5.4-01]
	Tổng hợp theo dõi trẻ đi học chuyên cần
	năm 2015-2019
	Tổ khối trưởng
	

	
	2
	[H5-5.4-02]
	Danh sách trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình
	Năm 2015-2019
	Phó hiệu trưởng
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Tiêu chí 1.3  1  [H1 - 1.3 - 01]  Quy ? t đ ? nh thành l ? p  Công đoàn  S ?  98/QĐ - CĐGD,  ngày 21/8/2014  Công đoàn Ngành  giáo d ? c th ?  xã Buôn  H ?   

 2  [H1 - 1.3 - 02]  H ?  sơ Công đoàn  Năm 2015 -   2019    Ch ?  t ? ch Công đoàn  trư ? ng   
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